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Tổng Quát  
 
Tôi cần biết những gì về bệnh đậu mùa?  
Bệnh đậu mùa là một căn bệnh lây và đôi khi gây tử vong, do một loại siêu vi gây ra. Bệnh này 
có các triệu chứng sốt và nổi mẩn trên da đặc biệt theo mức độ tăng dần. Trong năm 1980, căn 
bệnh này được tuyên bố đã bị tiệt trừ qua các chương trình chủng ngừa trên toàn thế giới. Tuy 
nhiên, sau khi xảy ra các sự kiện vào tháng Chín và tháng Mười năm 2001, Hoa Kỳ đang tiến 
hành các biện pháp đề phòng để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với trường hợp có cuộc tấn công 
khủng bố sinh học, trong đó sử dụng bệnh đậu mùa làm vũ khí. Qua các hoạt động này:       

1. Có kế hoạch chi tiết về cách ứng phó với bệnh đậu mùa trên phạm vi toàn quốc, được 
thiết kế để chích ngừa cho người dân một cách nhanh chóng và ngăn chặn sự bùng phát 
bệnh đậu mùa. Kế hoạch này bao gồm việc thiết lập và chích ngừa cho các nhóm y tế sẽ 
tiếp ứng trong trường hợp khẩn cấp liên quan tới bệnh đậu mùa.    

2. Có đủ thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa để chích ngừa cho tất cả những ai có nhu cầu 
trong trường hợp khẩn cấp.   

 
Bệnh đậu mùa đe dọa nghiêm trọng tới mức nào?   
Hiện nay người ta vẫn coi là có khả năng xảy ra trường hợp cố ý phát tán bệnh đầu mùa để gây 
dịch bệnh, vì vậy chính quyền Hoa Kỳ đang tiến hành các biện pháp đề phòng để đối phó với khả 
năng này.     
 
Mối đe dọa về bệnh đậu mùa nguy hiểm như thế nào?   
Bệnh đậu mùa được Trung Tâm Kiểm Soát và Ngừa Bệnh liệt vào Nhóm A. Các chất trong 
Nhóm A có thể đe dọa ở mức độ cao nhất đối với sức khỏe của công chúng và có khả năng gây 
nhiễm trên diện rộng ở mức độ trung bình cho tới cao. Công chúng thường biết rõ hơn về các 
chất thuộc Nhóm A, và cần phải có các hoạt động chuẩn bị bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên diện 
rộng. Các chất khác thuộc Nhóm A là bệnh than, bệnh dịch hạch, bệnh ngộ độc, bệnh sốt thỏ và 
bệnh sốt xuất huyết do siêu vi.    
 
Nếu tôi lo ngại về một cuộc tấn công bằng bệnh đậu mùa, tôi có thể đi khám bác sĩ và chích 
ngừa bệnh đậu mùa hay không?    
Vào thời điểm hiện tại, thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa không có sẵn cho công chúng. Tuy 
nhiên, trong trường hợp có dịch bệnh đậu mùa, sẽ có đủ thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa để chích 
ngừa cho tất cả những người có nhu cầu.  



 

 
 
Bệnh Đậu Mùa 
 
Các triệu chứng của bệnh đậu mùa là gì?  
Các triệu chứng của bệnh đậu mùa bắt đầu bằng sốt cao, đau đầu và nhức mỏi cơ thể, và đôi khi 
có cả triệu chứng ói mửa. Sau đó bệnh nhân sẽ bị nổi mẩn, chứng nổi mẩn này lan rộng và 
chuyển thành các nốt phồng rộp và các nốt mọng có mủ. Các nốt này sau đó khô cứng lại, đóng 
vảy và bong ra sau khoảng ba tuần, để lại một vết sẹo lõm.     
 
Nếu có người tiếp xúc với bệnh đậu mùa, bao nhiêu lâu các triệu chứng mới xuất hiện?  
Sau khi tiếp xúc, các triệu chứng bệnh đậu mùa thường xuất hiện trong từ bảy tới 17 ngày. (Thời 
gian ủ bệnh trung bình là từ 12 tới 14 ngày). Trong thời gian này, người nhiễm bệnh vẫn cảm 
thấy khỏe mạnh và không làm lây bệnh.  
 
Bệnh đậu mùa có gây tử vong hay không?  
Đa số những bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa đều bình phục, nhưng tới 30 phần trăm các trường 
hợp mắc bệnh có thể bị tử vong. Nhiều bệnh nhân khỏi bệnh đậu mùa có các vết sẹo vĩnh viễn ở 
nhiều nơi trên cơ thể, đặc biệt là mặt. Một số người bị mù sau khi mắc bệnh.    
 
Bệnh đậu mùa lây lan như thế nào?  
Bệnh đậu mùa thường lây lan do tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh. Thông thường, phải 
tiếp xúc trực tiếp và trực diện trong thời gian khá dài mới có thể lây bệnh đậu mùa từ người này 
sang người khác. Bệnh đậu mùa cũng có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với các chất dịch cơ 
thể đã nhiễm bệnh hoặc các vật bị nhiễm siêu vi gây bệnh đậu mùa, thí dụ như đồ trải giường 
hoặc quần áo. Hiện tượng lây lan gián tiếp ít gặp hơn. Hiếm khi bệnh đậu mùa lây lan qua siêu vi 
trong không khí ở những nơi khép kín, thí dụ như các tòa nhà, xe buýt và xe lửa. Bệnh đậu mùa 
không được biết có thể lây lan qua côn trùng hoặc thú vật.       
 
Nếu bệnh đậu mùa được phát tán dưới dạng xịt, siêu vi có thể sống sót trong bao lâu?   
Siêu vi gây bệnh đậu mùa dễ chết. Trong các cuộc thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, 90 phần 
trăm số siêu vi gây bệnh đậu mùa được phát tán qua dạng xịt chết trong vòng 24 giờ; nếu có đèn 
cực tím, tỷ lệ này còn cao hơn. Nếu xảy ra một trường hợp phát tán bệnh đậu mùa qua hình thức 
xịt, 90 phần trăm lượng siêu vi sẽ không thể hoạt động hoặc tiêu tan trong khoảng 24 giờ. 
 
Bao nhiêu người mắc bệnh đậu mùa thì được coi là dịch bệnh?   
Một trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa cũng được coi là trường hợp khẩn cấp liên 
quan tới sức khỏe cộng đồng.  
 
Bệnh đậu mùa có lây lan trước khi các triệu chứng xuất hiện không?  
Đôi khi một người mắc bệnh đậu mùa có thể làm lây lan bệnh khi bắt đầu có triệu chứng sốt, 
nhưng người đó có khả năng lây nhiễm nhiều nhất khi bắt đầu có triệu chứng nổi mẩn. Người 
bệnh có thể làm lây nhiễm bệnh sang người khác cho tới khi chiếc vảy cuối cùng bong ra.     
 
Có biện pháp điều trị cho bệnh đậu mùa hay không? 
Có thể ngừa bệnh đậu mùa qua việc chích ngừa bệnh đậu mùa. Không có biện pháp điều trị đã 
được chứng minh đối với bệnh đậu mùa, nhưng hiện nay các hoạt động nghiên cứu vẫn đang 
được tiếp tục. Các kết quả ban đầu từ các cuộc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cho thấy rằng 
thuốc cidofovir có thể có tác dụng chống siêu vi đậu mùa; hiện tại, các cuộc nghiên cứu trên thú  



 
vật đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về công dụng của loại thuốc này trong việc chữa bệnh 
đậu mùa. (Việc sử dụng thuốc cidofovir để chữa bệnh đậu mùa hoặc các phản ứng liên quan tới 
bệnh đậu mùa cần được đánh giá và giám sát bởi các chuyên gia tại NIH và CDC.) Những bệnh 
nhân mắc bệnh đậu mùa có thể tận dụng biện pháp trị liệu trợ giúp (thí dụ như truyền dịch qua 
tĩnh mạch, dùng thuốc để giảm sốt hoặc giảm đau) và dùng thuốc trụ sinh để chữa các chứng 
nhiễm vi khuẩn phái sinh có thể xảy ra.        
 
 
Thuốc Chích Ngừa  
 
Thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa là gì và hiện nay có tiếp tục phải dùng thuốc này hay 
không?  
Thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa là cách duy nhất để ngừa bệnh đậu mùa. Thuốc chích ngừa giúp 
cơ thể tạo miễn dịch đối với bệnh đậu mùa. Thuốc này đã được sử dụng thành công để loại bỏ 
căn bệnh đậu mùa ở người.   
 
Vào năm 1972, người ta đã ngừng việc chích ngừa bệnh đậu mùa theo thông lệ cho người dân 
Hoa Kỳ sau khi căn bệnh này đã bị tiệt trừ tại Hoa Kỳ. Cho tới gần đây, chính quyền Hoa Kỳ chỉ 
cung cấp thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa cho vài trăm nhà khoa học và chuyên viên y tế, là 
những người làm việc với các siêu vi gây bệnh đậu mùa và các siêu vi tương tự trong môi trường 
nghiên cứu.         
 
Tuy nhiên, sau các sự kiện xảy ra trong tháng Chín và tháng Mười năm 2001, chính quyền Hoa 
Kỳ đã có thêm các biện pháp cần thiết để tăng cường mức độ chuẩn bị sẵn sàng chống khủng bố. 
Đối với bệnh đậu mùa, hoạt động này bao gồm cập nhật kế hoạch tiếp ứng và đặt mua đủ lượng 
thuốc chích ngừa đậu mùa để chích ngừa cho người dân Mỹ trong trường hợp có dịch bệnh đậu 
mùa. Các kế hoạch hiện đang được thực hiện, và có đủ lượng thuốc chích ngừa để chủng ngừa 
cho tất cả những người có nhu cầu trong trường hợp khẩn cấp.        
 
Ngoài ra, một kế hoạch đã được thiết lập để bảo vệ người dân Mỹ hữu hiệu hơn nhằm tránh nguy 
cơ bị tấn công bằng bệnh đậu mùa của các nhóm hoặc chính phủ thù địch. Kế hoạch này bao 
gồm thiết lập các nhóm y tế chữa bệnh đậu mùa để tiếp ứng trường hợp khẩn cấp liên quan tới 
bệnh đậu mùa. Các thành viên trong nhóm này sẽ được chích ngừa bệnh đậu mùa. Kế hoạch này 
cũng bao gồm việc chích ngừa cho binh sĩ quân đội và viên chức chính phủ, là những người đang 
hoặc có thể được điều động tới các khu vực có nguy cơ mắc bệnh cao.    
 
Tôi có nên đi chích ngừa bệnh đậu mùa không?  
Hiện tại không có thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa cho công chúng.    
 
Thuốc chích ngừa được dùng như thế nào?   
Thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa không được tiêm bằng mũi kim tiêm thông thường. Đây là 
không phải là “chích ngừa” như nhiều loại thuốc chủng ngừa khác. Thuốc này được tiêm bằng 
cách sử dụng một mũi kim tiêm có hai nhánh được chấm vào trong dung dịch thuốc chích ngừa. 
Khi lấy ra, mũi kim tiêm này giữ lại một giọt thuốc chích ngừa. Sau đó người ta sẽ dùng mũi kim 
tiêm này để chọc lên da nhiều lần trong vài giây. Mũi kim tiêm không được chọc sâu, nhưng sẽ 
tạo ra một nốt đau và đọng lại một vài giọt máu. Thuốc chích ngừa thường được tiêm vào phần 
cánh tay trên.    
 
Nếu chích ngừa thành công, sẽ xuất hiện một nốt phồng rộp đỏ và ngứa ở nơi chích thuốc trong 
ba hoặc bốn ngày. Trong tuần đầu tiên sau khi chích ngừa, nốt phồng này chuyển thành nốt  



 
phồng rộp lớn, có mủ và bắt đầu xẹp xuống. Trong tuần thứ hai, nốt phồng rộp này bắt đầu khô 
lại và đóng vảy. Phần vảy này bong ra trong tuần thứ ba và để lại một vết sẹo nhỏ. Những người 
được chích ngừa lần đầu tiên có thể có phản ứng “dung nạp” mạnh hơn (phản ứng thành công) 
hơn những người được chích ngừa lại.    
 
Mọi người thường phải chích ngừa nhiều bệnh. Tại sao lại không phải chích ngừa bệnh đậu 
mùa?  
Trường hợp cuối cùng mắc bệnh đậu mùa tại Hoa Kỳ xảy ra vào năm 1949. Trường hợp mắc 
bệnh tự nhiên cuối cùng trên thế giới xảy ra tại Somalia vào năm 1977. Sau khi căn bệnh được 
loại trừ trên thế giới, việc chích ngừa bệnh đậu mùa theo thông lệ cho công chúng đã được ngừng 
lại vì không còn cần thiết để ngừa bệnh nữa.   
 
Nếu một số người tiếp xúc với bệnh đậu mùa, việc chích ngừa có quá trễ không? 
Chích ngừa trong vòng ba ngày kể từ khi tiếp xúc sẽ hoàn toàn ngăn ngừa hoặc làm biến đổi 
đáng kể bệnh đậu mùa ở đại đa số mọi người. Nếu chích ngừa từ bốn tới bảy ngày sau khi tiếp 
xúc, việc đó có thể giúp ngừa bệnh đôi chút hoặc có thể làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của 
bệnh.    
 
Thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa có tác dụng trong bao lâu?  
Kinh nghiệm trước đây cho thấy rằng liều thuốc chích ngừa đầu tiên có tác dụng bảo vệ chống 
bệnh đậu mùa trong ba tới năm năm, sau đó khả năng miễn dịch sẽ giảm dần. Nếu một người 
được tái chích ngừa sau đó, khả năng miễn dịch sẽ kéo dài lâu hơn.   
 
Các liều thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa được pha loãng có công dụng hay không?  
Các xét nghiệm gần đây cho thấy rằng thuốc chích ngừa đậu mùa được pha loãng cũng có hiệu 
quả trong việc tạo miễn dịch như các loại thuốc chích ngừa có nồng độ tối đa.  
 
Mọi người có thể mắc bệnh đậu mùa từ thuốc chích ngừa hay không?  
Không. Thuốc chích ngừa bệnh đậu mùa không có siêu vi gây bệnh đậu mùa và không thể lây 
lan hoặc gây bệnh đậu mùa. Tuy nhiên, thuốc chích ngừa có chứa loại siêu vi khác gọi là 
vaccinia, là loại siêu vi “sống” trong thuốc chích ngừa. Vì còn sống, loại siêu vi này có thể lây 
lan sang các bộ phận khác của cơ thể hoặc sang những người khác. Việc này có thể ngăn ngừa 
được qua việc chăm sóc nơi chích ngừa một cách thích hợp (thí dụ như rửa tay và thận trọng khi 
vứt bỏ các miếng băng đã sử dụng).    
 
Có thể nhiễm siêu vi vaccinia sống trong thuốc chích ngừa từ người vừa được chích ngừa 
hay không?   
Có. Siêu vi vaccinia lây lan qua việc chạm vào nơi chích ngừa trước khi liền lại hoặc chạm vào 
các loại băng hoặc quần áo bị nhiễm loại siêu vi còn sống từ nơi chích ngừa. Siêu vi vaccinia 
không lây lan qua không khí. Siêu vi vaccinia có thể gây nổi mẩn, sốt, đau đầu và nhức mỏi cơ 
thể.   
 
 
Để biết thêm chi tiết, xin gọi Bộ Y Tế Tiểu Bang North Dakota (North Dakota Department 
of Health) tại số 701.328.2378. 
 
 
 


